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Phần I (4 điểm):  Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
                    “Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời 
                     Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy 
                     Võng mắc chông chênh đường xe chạy 
                      Lại đi, lại đi trời xanh thêm. 

                     Không có kính, rồi xe không có đèn, 
                     Không có mui xe, thùng xe có xước, 
                     Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước: 
                     Chỉ cần trong xe có một trái tim.” 
                                                                       (Trích Ngữ văn 9 - Tập 1)
1. Đoạn thơ trên nằm trong tác phẩm nào? Của ai? Giới thiệu ngắn gọn về tác giả và hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm ấy.
2. Tìm một hình ảnh ẩn dụ trong đoạn thơ trên và nêu tác dụng của hình ảnh ẩn dụ đó.
3. Tại sao nói hình ảnh những chiếc xe không kính là một sáng tạo độc đáo của Phạm Tiến Duật? Qua đó tác giả muốn thể hiện điều gì về hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ?
Phần II (6 điểm):
Cho đoạn trích sau: Tâm trạng lo lắng, sợ hãi của ông Hai (“Làng” – Kim Lân) trong những ngày nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc được tả như sau:
“Ông Hai vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Ông hết trở mình bên này lại trở mình bên kia, thở dài. Chợt ông lão lặng hẳn đi, tay chân nhủn ra tưởng chừng không thể nhấc lên được… Có tiếng nói léo xéo ở gian trên. Tiếng mụ chủ… Mụ nói cái gì vậy? Mụ nói cái gì mà lào xào thế? Trống ngực ông lão đập thình thịch. Ông lão nín thở, lắng tai nghe ra bên ngoài…”
                                                                                     (“Làng” – Kim Lân)
1. Tâm trạng lo lắng, sợ hãi của ông Hai từ lúc nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc đã góp phần thể hiện việc xây dựng tình huống truyện “Làng”, đó là những tình huống nào? Nêu ý nghĩa của các tình huống đó.
2. Viết một đoạn văn khoảng 8 – 10 câu theo cách lập luận diễn dịch để làm rõ tâm trạng ông Hai trong đoạn văn trên, trong đó có sử dụng thành phần khởi ngữ, câu kết là một câu hỏi tu từ (gạch chân dưới thành phần khởi ngữ, câu hỏi tu từ).
3. Hãy nêu tên một tác phẩm viết về tình cảm quê hương đất nước đã được học trong chương trình Ngữ Văn THCS (ghi rõ tên tác giả).
4. Từ tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai trong đoạn trích trên, em nghĩ mình cần phải làm gì để kế thừa lòng yêu làng, yêu nước trong bối cảnh đất nước hiện nay. (Trình bày suy nghĩ của em bằng đoạn văn dài khoảng 2/3 trang giấy thi).

Chúc các em làm bài tốt!
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	Phần I
   (4đ)
	ĐÁP ÁN
	    ĐIỂM


	I.1
(1,5đ)
	-Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
- Tác giả: Phạm Tiến Duật
-Tác giả: + Phạm Tiến Duật: Sinh 1941, năm 1964 gia nhập quân đội, hoạt động trên tuyến đường TS.
                 + Ông là gương mặt tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ thời chống Mĩ cứu nước. 
                 + Thơ ông có giọng điệu sôi nổi trẻ trung, tập trung thể hiện hình ảnh thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
- HCST: năm 1969, lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ diễn ra vô cùng ác liệt.
	0,25đ
0,25đ
0,75đ/ 3ý




0,25đ

	I.2
(1đ)
	-Hình ảnh ẩn dụ: Trời xanh 
-Tác dụng: +Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho điều tác giả muốn thể hiện.         
  + Chỉ bầu trời thanh bình trong ước mơ của người lính.
	0,5đ
0,25đ

0,25đ

	I.3
(1,5đ)
	Hình ảnh những chiếc xe không kính rất độc đáo vì:
+ Thể hiện phong cách thơ PTD: nhảy cảm với nét ngang tàng, tinh nghịch, yêu thích cái lạ.
+ Đó là những chiếc xe có thực trên tuyến đường Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ và đã đi vào thơ PTD cũng rất thực, không 1 chút thi vị hóa.
+ Hình ảnh vừa nói lên cái khốc liệt của chiến tranh, vừa làm nổi bật chân dung tinh thần của người lính (tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm, niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ…, ý chí chiến đấu vì miền Nam).
	
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	
Phần II
(6đ)
	
	

	II.1
(1đ)
	- Tình huống ông Hai nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây là tình huống thắt nút câu chuyện, thử thách lòng yêu làng, yêu nước của ông Hai.
 - Tình huống ông Hai nghe tin cải chính là tình huống mở nút câu chuyện, khẳng định ông Hai và dân làng Chợ Dầu thủy chung với cách mạng, với cụ Hồ, với đất nước…
	0,5 đ

0,5 đ


	II.2
(3đ)
	* Đoạn văn phải đảm bảo đúng cấu trúc đoạn diễn dịch, đủ số câu 
* Tiếng Việt: có câu có thành phần khởi ngữ, có câu hỏi tu từ. Có gạch chân và chú thích rõ).
* Nội dung 
 Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau:
Làm rõ được tâm trạng lo lắng, sợ hãi của ông Hai trước cái tin làng Chợ Dầu theo giặc.
+ Tin ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của ông. Nó khiến ông không ngủ được, trằn trọc, trở mình, thở dài…
          + Điều mà ông lo lắng nhất là mụ chủ nhà biết chuyện, nói cạnh nói khóe vào nỗi đau của ông (tiếng mụ chủ khiến ông lo sợ vô cùng)
  Điều đó chứng tỏ tình yêu nước của ông Hai bao trùm lên tình yêu làng; danh dự của làng là danh dự của ông. Tâm trạng ấy được thể hiện hết sức chân thực, cảm động qua ngòi bút miêu tả tâm lí (ở từ ngữ, ở các dấu chấm lửng, chấm hỏi) của nhà văn Kim Lân.

	0,5 đ
1 đ

1,5đ

	II.3
(0,5đ)
	- Có thể kể một trong số các tác phẩm có cùng chủ đề sau: “Buổi học cuối cùng” (An-phông-xơ Đô-đê), “Lòng yêu nước” (I-li-a Ê-ren-bua) …
	0,5 đ


	II.4
(1,5đ)
	* Hình thức: Là đoạn văn hoàn chỉnh không bắt buộc kiểu đoạn, dài khoảng 2/3 trang giấy thi, các câu liên kết chặt chẽ, không mắc các lỗi diễn đạt. 
* Nội dung: Bằng sự hiểu biết trình bày được một số nội dung cơ bản:
- Thế nào là yêu làng, yêu nước? Biểu hiện của lòng yêu làng, yêu nước trong bối cảnh đất nước hiện nay. 
- Những việc cần làm để kế thừa lòng yêu làng, yêu nước trong bối cảnh đất nước hiện nay. 
- Liên hệ thực tế (ngắn gọn). 

	0,25đ

1,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ




